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NỘI DUNG 

 2 – NỘI DUNG TÍNH TOÁN NỀN MÓNG 

 3 – MỘT SỐ SAI PHẠM THƯỜNG MẮC 

 1 – NHỮNG KIẾN THỨC CĂN BẢN 

1. NHỮNG KIẾN THỨC  

CĂN BẢN 
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1. Móng cọc không phải toàn năng, cầu được ước thấy! 

2. Móng cọc tiềm ẩn nguy cơ không xác định bên dưới. 

3. Móng cọc chỉ “thấy” bằng trí tuệ, kinh nghiệm và vài con 

số thực nghiệm hiện trường, nhưng số gì, số nào thì còn 

phải biết cách xài.  

4. Đất có “Trách nhiệm hữu hạn” với cọc 

5. Hai vấn đề chủ chốt: Cần: Chiều dài thiết kế và Đủ: tải. 

6. Cọc ống đóng/ép là cọc Ứng lực trước, kinh tế hơn, tuy 

nhiên dễ bị gãy khi vận chuyển vì dài hơn cọc đúc 

7. Cọc khoan nhồi : Sử dụng Hệ số hơi nhiều 

8. Lực ép cọc tối đa hiện nay có thể chỉ khoảng 4000 kN ! 

Cọc ly tâm Φ600 đến 1m 

9. Vật tư cho móng Cọc khoan nhồi rẻ hơn móng cọc 

đóng, ít cọc mà lại mang tải nhiều hơn. Nhưng chi phí 

kiểm tra và các chi phi khác đắt. 

10. Cọc khoan nhồi phải căn cứ đất để tránh phình bụng khi 

đổ bê tông, phân ly cọc khi thi công không được như ý  

11. Nén tĩnh và Ocell là phương pháp tin cậy, cọc thử động 

PDA phải được nêu trong bản vẽ. Số lượng ống siêu âm 

chỉ khoảng 50% tổng số cọc, kiểm tra ngẫu nhiên một 

nửa số cọc có đặt ống. 

Địa chất tại thực địa (in-situ ~) 
1. Số liệu Lab test ít nhiều không chắc chắn (cố hữu, cố 

tình, vô tình) 

2. NỀN MÓNG={LÝ LUẬN, THÍ NGHIỆM, THỰC NGHIỆM} 

3. Số liệu thực địa gồm SPT và CPT là VÔ CÙNG HỮU 

DỤNG, không chỉ để tính sức mang tải của cọc mà còn 

tính lún Smetzmann 

 SPT Xuyên động 

 CPT Xuyên tĩnh 
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Địa chất 

1. Lấy mẫu nguyên trạng (sét), xáo trộn (cát)  SPT 

2. Số liệu địa chất rất cần xử lý số liệu  

Hiệu chỉnh SPT BH1 . Mực nước ngầm :-3.9 (m) 

Số 

hiệu 

hố 

khoan 

Độ sâu 

(m) 

Dung 

trọng tự 

nhiên 

(kN/m3) 

Dung 

trọng đẩy 

nổi 

(kN/m3) 

Số 

SPT 

N 

Ứng 

suất 

bản 

thân 

(kN/m2) 

Số 

SPT 

N' 

Số 

SPT 

N" 

BH 1 2 19.810 10.186 8 39.619 13 14 

BH 1 4 19.613 10.122 5 59.863 6 11 

BH 1 6 19.810 10.304 6 80.471 6 11 

BH 1 8 19.613 10.220 6 100.912 6 11 

BH 1 10 19.810 10.408 7 121.727 7 11 

BH 1 12 19.221 10.191 12 142.109 11 13 

BH 1 14 19.123 10.172 14 162.453 12 14 

BH 1 16 19.221 10.191 11 182.835 9 12 

BH 1 18 19.319 10.166 12 203.167 10 13 

BH 1 20 19.810 10.359 15 223.885 11 13 

BH 1 22 19.711 10.398 16 244.681 12 14 

BH 1 24 19.417 10.141 8 264.962 6 11 

BH 1 26 19.417 10.054 11 285.069 8 12 

BH 1 28 19.417 10.103 14 305.275 9 12 

BH 1 30 19.613 10.166 15 325.607 10 13 

 TRƯỚC TIÊN, PHẢI HIỆU CHỈNH SỐ NSPT 

 Sau đó, thủ tục vẽ 
mặt cắt Nền  

Chiều sâu đủ tính lún 

Phần đập đầu cọc 
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 Sau đó, thủ tục vẽ 
mặt cắt Nền  

Cấu hình cọc: khớp 
với đài, ngàm ở 
trên mũi 20D 

Cao độ cắt đầu cọc 
Cao độ đáy đài 

Nhận dạng số lớp cọc đi 
qua,   
Khả năng xảy ra  
fs =const Khi z>zL trang 
285 sách Nền móng 
Châu Ngọc Ẩn 

zL 

Ngàm ? 

 Chú ý vùng zL ma sát hông tăng tuyến 
tính theo độ sâu (cát zL= 15~20d) 

 Sau đó, dựa vào Vật liệu cọc và Địa chất, 
tính KNCT cọc đơn bằng ít nhất 2 phương 
pháp sau: 

 Theo chỉ tiêu cường độ 

 Theo số SPT 

 (xem phần Nội dung phía sau) 
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MỘT SỐ KINH NGHIỆM 

Khu Trung 
Tâm, cao 

nhất 

BẮC 

TÂY SG ĐÔNG 
SG 

NAM SG 

L=23-30m 

L=27-35m 

An Phú 

An Khánh 

P.11   L=30 m P.13   L=16-18m 

P.2   Q.BT L=16 m 

P.15  L=20 m 

P.2 Q1   L= 8-12 m 

P6 Q3  L= 16-22 m 

Q5   L= 8-12 m 

Q10   L= 6-8 m 

Q6   L= 7-30 m 

Q4  L= 18-20 m 

Q7   L= 23-30 m 

QBC   L= 18-30 m 

Q12   L= 18-20 m 

QBC   L= 14-18 m 

Móng nổi (tức 
móng bè bù đắp 
hoàn toàn) 

2. NỘI DUNG TÍNH TOÁN 

NỀN MÓNG 

 Địa chất công trình 

 Tải trọng 

 Tiêu chuẩn áp dụng 
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NỀN MÓNG – móng cọc 

Trình tự thiết kế móng cọc: 

1. Chọn chiều sâu đặt đài cọc Df 

2. Xác định sức chịu tải của cọc 

3. Xác định số lượng cọc và bố trí cọc 

4. Kiểm tra tải trọng tác dụng lên cọc 

5. Ước lượng độ lún của móng cọc 

6. Kiểm tra cọc theo các điều kiện : cẩu lắp, chuyển vị 

ngang, ổn định nền. 

7. Kiểm tra xuyên thủng đài cọc : chọn hđài 

8. Tính cốt thép cho đài. 
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NỀN MÓNG 

4/25/2019 Instructor: Dương Hồng Thẩm 19 

Một số loại móng chủ yếu :  
Vẽ phải đủ hệ đà giằng  

Mặt ngàm ở đâu ? 

NỀN MÓNG 

4/25/2019 Instructor: Dương Hồng Thẩm 20 

Một số loại móng chủ yếu :  

NỀN MÓNG 

4/25/2019 Instructor: Dương Hồng Thẩm 21 

Một số loại móng chủ yếu :  

Mặt ngàm ở đâu ? 
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NỀN MÓNG 

4/25/2019 Instructor: Dương Hồng Thẩm 22 

Một số loại móng chủ yếu :  

4/25/2019 Instructor: Dương Hồng Thẩm 23 

> μmin 

NỀN MÓNG – móng cọc 

4/25/2019 Instructor: Dương Hồng Thẩm 24 

Nguyên tắc cơ bản trong tính toán: 

 Thiết kế theo TTGH I (cường độ):  tải tính toán 

 - Sức chịu tải giới hạn của cọc theo đất nền. 

 - Độ bền của VL làm cọc và đài cọc 

 - Độ ổn định của cọc và móng 

 Thiết kế theo TTGH II : tải tiêu chuẩn = (tải tính toán)/1.15 

 -  Độ lún móng cọc 

 - Chuyển vị ngang của cọc và móng cọc 



4/25/2019 

9 

 
  

1. Địa chất công trình 
. 

- Bảng tổng hợp chỉ tiêu cơ lý 

- Đủ độ sâu tính lún 

 

 

 

 

 
 

 
  

1. Chọn tổ hợp nội lực để tính Tải trọng 
lên móng 

- 6 tphần Bảng Nội lực chân cột 

 

 

 

- Import Nội lực từ kết quả giải khung 
xuất sang 

 

Nguyên tắc cơ bản trong tính toán 

4/25/2019 Instructor: Dương Hồng Thẩm 27 

Cặp 1: Nmax 

NMAX 

Mxtư 

Mytư 

Hxtư 

Hytư 

Cặp 2 : Mmax 

MxMAX hoặc MyMAX 

Mytư                      ….. 

Ntư                          …. 

Hxtư 

Hytư                        …… 

Cặp 3 : Hmax 

HxMAX hoặc HyMAX 

Ntư 

Mxtư 

Mytư 

Hytư 

Thiết kế móng, 

Các cặp còn lại 

kiểm tra 

Kiểm tra cọc 

chuyển vị ngang 
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TRÌNH TỰ TÍNH TOÁN NỀN MÓNG CỌC 

1. Chọn chiều sâu đặt đài cọc Df 

2. Xác định sức chịu tải của cọc 

3. Xác định số lượng cọc và bố trí cọc 

4. Kiểm tra tải trọng tác dụng lên cọc 

5. Ước lượng độ lún của móng cọc 

6. Kiểm tra cọc theo các điều kiện : cẩu lắp, chuyển vị 

ngang, ổn định nền. 

7. Kiểm tra xuyên thủng đài cọc : chọn hđài 

8. Tính cốt thép cho đài. 

TRÌNH TỰ 

1. Chọn chiều sâu đặt đài cọc Df 

Công trình không tầng hầm, xung quanh không có công 

trình lân cận : Df = 1.5 – 3m 

 

Ctrình có tầng hầm : mặt trên đài trùng với tầng hầm 

 

TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP ho >= 2 đường kính cọc 

 Lưu ý : không cần phải đặt Df thỏa điều kiện cân bằng áp 

lực ngang nếu kiểm tra điều kiện cọc chịu tải ngang. 

2. Xác định sức chịu tải của cọc bắt đầu 

từ việc chọn độ sâu mũi cọc 

Căn cứ vào đâu chọn tiết diện và chiều sâu chôn cọc??? 

Điều kiện địa chất  

Phương án hạ cọc 

Lưu ý : cọc được chôn vào đài 0.5m bằng cách đập bể đầu 

cọc và chờ thép râu và ngàm khi cắm vào lớp đất tốt 

>20D. 



4/25/2019 

11 

2. Tính toán Sức mang tải của cọc đơn 

 Theo vật liệu : PVL 

 Theo chỉ tiêu đất nền : Rcu , Rck Rcd 

 - Theo chỉ tiêu cơ lý (phương pháp thống kê) 

 - Theo chỉ tiêu cường độ (c, ) : 

             - Theo thí nghiệm xuyên động tiêu chuẩn SPT. 

  

  
Lưu ý : chọn RcK = min(Rcu) và đảm bảo PVL

  Rcu (sức chịu 

tải cực hạn theo chỉ tiêu đất nền) để đảm bảo điều kiện thi 

công.  

TCVN 10304: 2014 

 Tra bảng 

 Tính theo chỉ tiêu cường độ c, phi 

 Theo số SPT của Viện KT Nhật bản 
(1988) 

     trước khi tính toán: 

 Phải hiệu chỉnh theo độ sâu NN’ 

 Phải hiệu chỉnh theo đất mịn N’ N” 
 

2. Tính toán Khả năng chịu tải của cọc đơn 
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sét 

cát 

sét 

cát 

Điều mà các kỹ sư hay thiếu   

3. Xác định số lượng cọc và bố trí cọc 

γk xét ảnh hưởng của 

số cọc trong nhóm cd

tt

c
R

N
n )5,12,1( 

Không xét loại đất, cơ chế truyền tải 

công thức hệ số nhóm kiểu cũ không còn 

phù hợp nữa 

3. Nhóm cọc 

TCVN 10304: 2014 

 Cấu tạo nhóm cọc: kích thước 
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3. Tính toán Khả năng chịu tải của Nhóm cọc   

 

TCVN 10304: 2014 

 Phản lực đầu cọc (tính với tải tính toán) 

 Qnhóm > Tải chân cột max (đã vượt tải) 

 Không tính hệ số nhóm theo Converse 
Labarre nữa vì đã xét γk 
 

4. Kiểm tra tải trọng tác dụng lên cọc 

Qmax  Rcd 

Qmin  0  

KHÔNG CHO PHÉP CỌC BỊ NHỔ DÙ VẪN 

TÍNH ĐƯỢC 

5. Ước lượng độ lún của móng cọc 
 Xác định kích thước móng khối quy ước 

Chú ý ΔM và 
Wmkqu Điều mà các sinh viên hay sai 
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5. Ước lượng độ lún của móng cọc 

 Xác định kích thước móng khối quy ước 

 Kiểm tra ổn định đất nền dưới đáy móng khối quy ước 

NỀN MÓNG – móng cọc 

Trình tự thiết kế móng cọc: 

5. Ước lượng độ lún của móng cọc 

 Xác định kích thước móng khối quy ước 

 Kiểm tra ổn định đất nền dưới đáy móng khối quy ước 

 Kiểm tra độ lún của móng khối quy ước. 

Cách tính 1 

Cách tính 2 

Cách tính 1 dùng các tiêu chuẩn TCVN 9362: 2012 

đáybtđáyđáygl p ,,  

TÍNH LÚN THEO ÁP LỰC GÂY LÚN (PP TIÊU CHUẨN) 

TCVN 9362: 2012 



4/25/2019 

15 

TÍNH LÚN THEO ÁP LỰC TIẾP XÚC 

đáyp

đáyoZ pk .

Dừng tính lún tại nơi 
có Δσz= <          σbt! 10~5

1

TÍNH LÚN THEO ÁP 

LỰC TIẾP XÚC 

TÍNH LÚN THEO ÁP LỰC 

GÂY LÚN (PP TIÊU CHUẨN) 

 
i

iigliv hmS .. ,, 

Khi B<10m Độ lún cố kết     

Khi B>10m Độ lún đàn hồi 

2 cách tính này Khác nhau cơ bản ! 

CE 4321: Geotechnical Engineering Design

Schmertmann’s Method


s

zD
E

HI
qCCC  )(321

C1 = depth factor =

C2 = Secondary creep factor =

C3 = Shape factor =















zD

zD

q 


5.01











1.0
log2.01

t

73.0/03.003.1  BL
CE 4321: Geotechnical Engineering Design

Cách tính thứ 3 để kiểm 2 cách tính kia! 
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6. Kiểm tra cọc theo các yêu cầu sau :  

 Theo điều kiện cẩu cọc và dựng cọc 

 Theo điều kiện cẩu cọc và dựng cọc 

 Cọc chịu tải trọng ngang 
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6. Kiểm tra cọc theo các yêu cầu sau :  

 Theo điều kiện cẩu cọc và dựng cọc 

 Cọc chịu tải trọng ngang 

 Kiểm tra ổn định nền xung quanh cọc 

7. Kiểm tra xuyên thủng đài cọc 

8. Xác định cốt thép cho đài cọc :  

 Thép đài tính như thanh chịu 

uốn tiết diện chữ nhật 

 Trường hợp đài băng 

hoặc bè : sử dụng phần 

mềm SAFE 

TCVN 5574: 2012 
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MỘT THỦ THUẬT MỚI: XUẤT TẢI TRỌNG  

TỪ KQ GIẢI KHUNG THƯỢNG TẦNG 

 File  export save story as SAFE.f2k 

 Khởi động SAFE,  

 File  Import SAFE.f2k 

 Khai báo thông số trong SAFE (B30…) 

    Lưu ý f’c cường độ lăng trụ phải đổi sang 

Cấp độ bền 

 Khai báo Slab Property Data (thickness…) 

MỘT THỦ THUẬT XUẤT TẢI TRỌNG  

TỪ KQ GIẢI KHUNG THƯỢNG TẦNG 

 Khai báo tiết diện và độ cứng cọc 

 Lò xo cọc nối tiếp đất mũi cọc, KZ 

 Khai báo độ cứng global 2 phương RẤT LỚN 

 Khai báo độ cứng global phương Z 

 Nền cát  Dùng công thức Vesic 1977 trong PL G 

của Tiêu chuẩn 

 Xong bấm RUN. Kq là Bđ bao Mômen Lực cắt cho 

đài móng   
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3. MỘT SỐ SAI PHẠM 

 THƯỜNG MẮC PHẢI  

1. Vẽ thiếu cao độ cắt đầu cọc, độ sâu mũi cọc, đáy đài 

2. Vẽ mặt bằng móng thiếu đà giằng 

3. Vẽ sai tỷ lệ, vẽ ngang, vẽ ngược 

4. Vẽ mặt cắt cột không có cốt thép 

5. Vẽ sai cấu tạo 

6. Vẽ bất hợp lý: Móng cạnh dài thép < cạnh ngắn, cột 

hình chữ nhật, móng xoay chiều không chịu Mômen 

7. Chọn hđài không đảm bảo ho> 2D 

8. Kết cấu móng thiếu đà giằng 
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Vẽ đầy đủ lớp lót, đà giằng, 

tim trục, tim cọc, kích thước, 

cao độ và cốt thép cột 

Bất hợp lý 

A 

1 

Móng 3 cọc không tính theo kiểu mặt ngàm ! 
Diện tích móng khối quy ước là hình tam giác cong 

Lc.tan(φtb/4) 

Cao trình đáy đài 

Cách tính Jx, Jy 

- Mômen quán tính chính 
trung tâm của hình tròn 
- Áp dụng công thức dời trục 

2.dFJJ xox 

x 

xo xo 

x 

Cao trình đáy MKQƯ 

Các sv hay tính như 
hình chữ nhật có DT 
tương đương là sai 

y 

y 
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Bảng tính cọc 

Lập bảng tính Excel được khuyến khích cộng điểm 

 MÓNG CHO LÕI CỨNG  

- Nhiều cọc 
- Tâm lực (piers) truyền xuống không trùng 
tâm nhóm cọc 

 MÓNG CHO LÕI CỨNG  

- Nhiều cọc 
- Tâm lực (piers) truyền xuống không trùng 
tâm nhóm cọc 

- cọc cần được bố trí sát vào vách (tải truyền 
mau xuống nền) 

Trục đi qua điểm 
đặt hợp lực các 
piers ≡ trọng tâm 
nhóm cọc 

D:/Giang Day/DaiHoc/Giangday UG2016 den 2018/NenMong2015/File tinhtoan/11. Coc ep.xlsm
D:/Giang Day/DaiHoc/Giangday UG2016 den 2018/NenMong2015/File tinhtoan/11. Coc ep.xlsm
D:/Giang Day/DaiHoc/Giangday UG2016 den 2018/NenMong2015/File tinhtoan/11. Coc ep.xlsm
D:/Giang Day/DaiHoc/Giangday UG2016 den 2018/NenMong2015/File tinhtoan/11. Coc ep.xlsm
D:/Giang Day/DaiHoc/Giangday UG2016 den 2018/NenMong2015/File tinhtoan/11. Coc ep.xlsm
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 MÓNG CHO LÕI CỨNG  

Dưới đây là một nhóm cọc không tốt 

- Tâm nhóm cọc không trùng điểm đặt hợp 
lực pier  lệch tâm (không chống lt nổi !!) 

Tránh: 
- những cọc 

xuyên thủng đài 
bè 

- những cọc nằm 
xa phải nhờ độ 
cứng đài bè; 

 MÓNG CHO LÕI CỨNG  

- Chú ý đến phương diện thi công 
- Đài bè là khối rất lớn, cần độ cứng 

Hố pit min 1,5m 
nếu không quy 
định gì khác 
(U.O.S) 

Cao độ cắt đầu cọc 
(C.O.L) 

Chiều cao đài đáy 
hố pit phải tính 
toán xuyên thủng, 
đặt thép theo M 

PHƯƠNG ÁN NÀY THI 
CÔNG AN TOÀN. 

 MÓNG CHO LÕI CỨNG  

- Thiết kế dưới đây không thi công được 
- cự ly cọc, C.O.L đầu cọc không đều 

Phát sinh lực cắt 
do Mômen bất liên 
tục 
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> Còn rất nhiều điểm cần chú ý 
về phương diện kỹ thuật như 
cấu tạo, thép thi công, gá kẹp, 
đà chống cắt trong đài… 
> Chi tiết càng điển hình càng 
tốt 
> CẦN NẮM VỮNG CẤU TẠO 

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN 
CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE 


